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1 Lê Thanh Hải Nam 03-11-94 191822282 CĐ Bách Khoa Đà Nẵng
Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

2 Huỳnh Văn Lạc Nam 06-04-96 215333399 CĐ Bách Khoa Đà Nẵng
Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

3 Phan Ngọc Cảnh nam 22-09-93 187167810 CĐ Bách Khoa Đà Nẵng
Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

4 Nguyễn Trần Lộc Phước Nam 2/11/0993 201649664 CĐ Bách Khoa Đà Nẵng
Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

5 Trần Thái Hiệp Nam 10-01-95 192164311 CĐ Bách Khoa Đà Nẵng
Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

6 Lê Thị Việt Hà Nữ 28-06-96 174907009 CĐ Bách Khoa Đà Nẵng
Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

7 Mai Thị Bích Huyền Nữ 03-02-94 192115179 Điều dưỡng ĐH Đông Á
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển x

Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

8 Nguyễn Thành Mình Nam 21-05-94 215392218 Ngoại ngữ ĐH Đông Á
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển x

Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

9 Nguyễn Thị Ly Na Nữ 03-10-93 205786076
Công nghệ 

thông tin
ĐH Đông Á

Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển
x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

10 Nguyễn Nhật Quang Nam 21-10-93 191798663 Kế toán ĐH Đông Á
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

11 Trần Dừa Nam 21-02-96 201741470
Công nghệ 

thông tin
ĐH Đông Á

Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển
x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

12 Trần Diệu Thơ Nữ 02-12-95 184232625 Kế toán ĐH Đông Á
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

13 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 06/05/1995 215361552 Tin học
Học viện Microsoft

 - Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển x
Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

14 Đinh Thị Bích Thảo Nữ 18/04/1995 191848386 Tin học
Học viện Microsoft

 - Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển
X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

15 Võ Việt Hoàng Nam 15/06/2002 chưa có 7/1 THCS Lý Thường Kiệt Đà Nẵng
Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

16 Phạm Thị Phương Thuận Nữ 12/04/1999 chưa có 10/12 THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng
Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

Phòng thi
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17 Nguyễn Tùng Dương Nam 31/07/1999 THPT Trần Quốc Tuấn Phú Yên
Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

18 Huỳnh Văn Trọng Nam 21/03/1997 THPT Trần Quốc Tuấn Phú Yên
Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

19 Huỳnh Phạm Diệu Nguyên Nữ 23-04-94 201673733 Tiểu học ĐH Sư Phạm
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

20 Phạm Thị Lan Nhi Nữ 19-06-95 201654436 Tiểu học ĐH Sư Phạm
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

21 Phạm Nguyễn Nhật Anh Nam 14-03-96 191890949 Tin học ĐH Sư Phạm
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

22 Nguyễn Phúc Quân Nam 07-04-95 201704172 Sinh MT ĐH Sư Phạm
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

23 Trần Thị Thùy Trang Nữ 08-01-94 201649246 Tiểu học ĐH Sư Phạm
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển x

Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

24 Bùi Xuân Hương Nữ 12-11-94 205855974 Tin học ĐH Sư Phạm
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển x

Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

25
Nguyễn Công phước

Nam 25/04/1995
191858639

KHMT CĐ Việt Hàn
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

26
Nguyễn Trần đăng Trình

Nam 13/10/1995
233184262

KHMT CĐ Việt Hàn
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

27 Lê Kim Hảo Nam 14/03/1996
215386376

KHMT CĐ Việt Hàn
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

28 Đoàn Đình Ý Nam 01/10/1995
205851771

KHMT CĐ Việt Hàn
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

29 Hoàng Văn Ngọc Nam 05/06/1995 197352262 KHMT CĐ Việt Hàn
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

30 Nguyễn Văn Thức Nam 10/09/1995 194540903 KHMT CĐ Việt Hàn
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

31 Hoàng Anh Đức Nam 19-10-93 205591481
Quản trị kinh 

doanh
ĐH Kinh tế

Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển
X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

32 Hà Thị Thảo Nữ 25-02-94 205851869
Thống kê - Tin 

học
ĐH Kinh tế

Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển
X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

33 Nguyễn Quang Hưng Nam 06-06-94 197287332 Ngân Hàng ĐH Kinh tế
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển

X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

34 Nguyễn Tiến Thuật Nam 15-01-95 194526818
Thống kê - Tin 

học
ĐH Kinh tế

Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển
X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

35 Nguyễn Đức Khánh Nam 25-02-95 191870451
Thống kê - Tin 

học
ĐH Kinh tế

Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển
X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

36 Hồ Thị Thiên Trang Nữ 28-08-93 191717516
Thống kê - Tin 

học
ĐH Kinh tế

Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển
X Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

37 Guia Felicia Zaragoza Nữ 29/12/2000 EB4699434 9 Quốc tế Việt Nam - Singapore Đà Nẵng
Thí sinh đội tuyển x

Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

38 Đông Bảo Ngọc Nữ 21/09/2001 B4502908 8 Quốc tế Việt Nam - Singapore Đà Nẵng
Thí sinh đội tuyển x

Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

39 Samuel Lee Nam 27/02/1999 M52541043 10 Quốc tế Việt Nam - Singapore Đà Nẵng
Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

40 Alyssa Bao Nữ 15/02/2000 494566178 9 Quốc tế Việt Nam - Singapore Đà Nẵng
Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

41 Bùi Thiện Minh Nam 27/05/2000 B8865373 9 Quốc tế Việt Nam - Singapore Đà Nẵng
Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1
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42 Đàm Nhất Thống Nam 22/08/1997 THPT Lê Lợi Phú Yên
Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

43 Lê Thị Phương Anh Nữ 11/06/1999 THPT Nguyễn Du Phú Yên
Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

44 Trần Nguyên Ngát Nữ 03/02/1999 THPT Nguyễn Du Phú Yên
Thí sinh đội tuyển

x Ca 1 (7:30 - 10:00) Phòng thi số 1

45 Nguyễn Việt Hưng Nam 26-07-96 201673955 Tiếng Anh ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN
Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển

x   Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

46 Nguyễn Thị Tâm Nữ 05-10-93 187326326
Anh Chuyên 

ngành
ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN

Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển
 x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

47 Nguyễn Hoài Phương Nam 08/07/1998 201748430 11D2 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng
Thí sinh đội tuyển

x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

48 Đoàn Văn Khánh Nam 23/04/1998 201756017 11A5 THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng
Thí sinh đội tuyển x

Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

49
 Lê Văn Hoài Nam  25/07/1993 194482264 CNTT CĐ FPT Polytechnic ĐN Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển x

Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

50
Tôn Thất Quốc Nam 14/10/1994 192095554 CNTT CĐ FPT Polytechnic ĐN Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển x

Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

51
Lê Văn Huy Nam 13/12/1995 231030089 CNTT CĐ FPT Polytechnic ĐN Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển x

Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

52
Hoàng Quốc Phú Nam 28/07/1995 187213842 CNTT CĐ FPT Polytechnic ĐN Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển x

Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

53
Nguyễn Ngọc Thiên Nam 04/07/1994 197328990 CNTT CĐ FPT Polytechnic ĐN Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển x

Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

54
Phan Anh Tuấn Nam 07/08/1994 212324638 CNTT CĐ FPT Polytechnic ĐN Đà Nẵng Thí sinh đội tuyển x

Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

55 Trần Thị Xuân Nữ 22-11-95 194582637 KHTN ĐH Quảng Bình
Quảng Bình Thí sinh đội tuyển

x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

56 Lê Thế Nhân Nam 29-09-94 194569772 KHTN ĐH Quảng Bình
Quảng Bình Thí sinh đội tuyển

x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

57 Trần Hữu Trung Nam 03-10-94 194498262 KHTN ĐH Quảng Bình
Quảng Bình Thí sinh đội tuyển

x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

58 Hoàng Đình Hải Nam 31-05-94 194494421 KTCN ĐH Quảng Bình
Quảng Bình Thí sinh đội tuyển

x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

59 Phan Hồng Quyên Nữ 20-09-95 194520466 KHTN ĐH Quảng Bình
Quảng Bình Thí sinh đội tuyển x

Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

60 Khắc Ngọc Khánh Nam 13-11-94 194502447 KHTN ĐH Quảng Bình
Quảng Bình Thí sinh đội tuyển x

Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

61
Tào Nguyễn Quang Thái

Nam
13/3/1999 10 Toán THPT Chuyên Bảo Lộc

Lâm Đồng
Thí sinh đội tuyển

X Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

62
Trần Đức Thịnh

Nam
20/3/1998 11 Hóa THPT Chuyên Bảo Lộc

Lâm Đồng
Thí sinh đội tuyển

X Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

63
Trần Ngọc Bảo 

Nam
08-08-99 10 Lý-Tin THPT Chuyên Bảo Lộc

Lâm Đồng
Thí sinh đội tuyển

X Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

64
Đinh Lê Duy

Nam 26/01/1997
12 Lý THPT Chuyên Thăng Long

Lâm Đồng
Thí sinh đội tuyển

X Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

65
Nguyễn Ngọc Anh

Nam 25/02/1999
10 Sử địa THPT Chuyên Thăng Long

Lâm Đồng
Thí sinh đội tuyển

X Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

66
Nguyễn Viết Minh Duy

Nữ 23/10/1999
10 Anh THPT Chuyên Thăng Long

Lâm Đồng
Thí sinh đội tuyển

X Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1
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67
Chương Nghĩa Hải

Nam
15/05/1998 11B4 THPT Đức Trọng

Lâm Đồng
Thí sinh đội tuyển

X Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

68
Nguyễn Thị Hoài Thương

Nữ
01/06/1998 11A1 THPT Đức Trọng

Lâm Đồng
Thí sinh đội tuyển

X Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

69
Trần Thị Thảo Uyên

Nữ
17/08/1998 11A6 THPT Đức Trọng

Lâm Đồng
Thí sinh đội tuyển

X Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

70 Đinh Công Thuận Nam 19-12-96 225810718 Điện-Điện tử CĐ Nghề Nha Trang Nha Trang
Thí sinh đội tuyển

x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

71 Lê Minh Tiến Nam 07-08-96 225583019 Điện-Điện tử CĐ Nghề Nha Trang Nha Trang
Thí sinh đội tuyển

x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

72 Phan Dương Trương Cầm Nam 22-07-95 221342875 Điện-Điện tử CĐ Nghề Nha Trang Nha Trang
Thí sinh đội tuyển

x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

73 Lê Minh Tuấn Nam 13-05-95 225588938 Điện-Điện tử CĐ Nghề Nha Trang Nha Trang
Thí sinh đội tuyển

x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

74 Hồ Sỹ Duy Nam 05-02-95 225562194 Điện-Điện tử CĐ Nghề Nha Trang Nha Trang
Thí sinh đội tuyển

x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

75 Phan Minh Châu Nam 19-08-94 225511884 Điện-Điện tử CĐ Nghề Nha Trang Nha Trang
Thí sinh đội tuyển

x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

76 Phan Ngọc Vỹ Nam 11-12-96 225594341
Công nghệ 

thông tin
ĐH Nha Trang Nha Trang

Thí sinh đội tuyển
x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

77 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 04-11-94 225551785
Kế toán tài 

chính
ĐH Nha Trang Nha Trang

Thí sinh đội tuyển
x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

78 Phùng Quốc Huy Nam 25-10-95 225754183
Công nghệ 

thông tin
ĐH Nha Trang Nha Trang

Thí sinh đội tuyển
x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

79 Bùi Lê Thi Thiên Nam 14-12-96 225708683
Công nghệ 

thông tin
ĐH Nha Trang Nha Trang

Thí sinh đội tuyển
x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

80 Hoàng Trọng Bảo Nam 29-08-96
191879783

Kinh tế ĐH Nha Trang Nha Trang
Thí sinh đội tuyển x

Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

81 Phạm Triệu Viễn Nam 26-02-95
225520719

Công nghệ 

thông tin
ĐH Nha Trang Nha Trang

Thí sinh đội tuyển x
Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

82 Lê Hồng Hải Nam
22-04-94 205817772

Khoa học cơ 

bản
 CĐ Công Kỹ Nghệ Đông Á

Quảng Nam Thí sinh đội tuyển
x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

83 Bnướch Văn Trường Nam
12-07-94 205811428

Khoa học cơ 

bản
 CĐ Công Kỹ Nghệ Đông Á

Quảng Nam Thí sinh đội tuyển
x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

84 Nguyễn Hữu Phước Nam 06-12-96 194543076 Cầu đường ĐH Xây dựng Miền Trung Phú Yên
Thí sinh đội tuyển

x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

85 Hoàng Việt Bảo Nam 16-03-96 221421351 CNTT ĐH Xây dựng Miền Trung Phú Yên
Thí sinh đội tuyển

x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

86 Lê Minh Thịnh Nam 17/11/1997 THPT Lê Lợi Phú Yên
Thí sinh đội tuyển

x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

87 Mai Lâm Trọng Nguyên Nam 27/06/1997
THPT 

Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên

Thí sinh đội tuyển
x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

88 Văn Minh Hào Nam 20/05/1997
THPT 

Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên

Thí sinh đội tuyển
x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1

89 Trần Thanh Lộc Nam 01/05/1998
THPT 

Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên

Thí sinh đội tuyển
x Ca 2 (10:30 - 12:00) Phòng thi số 1
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